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A  Chuẩn bị 65

1  Thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã 10

 - Không đúng thời gian -1

 - Không đúng thành phần -1

2  Xác định địa bàn và lập bảng kê các đơn vị điều tra 15

 - Thực hiện đúng các mẫu biểu tổng hợp và thời gian theo 
phương án Tổng điều tra 15

 - Không đúng mẫu biểu -2

 - Không đúng thời gian

 + Trễ 01 ngày -1

 + Trễ 02 ngày -2

 + Trễ 03 ngày trở lên -3

3  Rà soát lập danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 10

 - Đúng thời gian, các mẫu biểu tổng hợp theo quy định của 
phương án Tổng điều tra 10

 - Không đúng mẫu biểu -2

 - Không đúng thời gian:

 + Trễ 01 ngày -1

 + Trễ 02 ngày -2

 + Trễ 03 ngày trở lên -3

4  Tuyển chọn điều tra viên và quản trị hệ thống 10
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 - Đủ số lượng theo phương án Tổng điều tra 10

 - Không đủ số lượng theo phương án Tổng điều tra -2

5  Tập huấn các Ban Chỉ đạo, giám sát viên, quản trị hệ thống 
và điều tra viên 15

 - Đúng thời gian, thành phần tham dự theo quy định của phương 
án Tổng điều tra 15

 - Không đúng thời gian, thành phần tham dự theo quy định của 
phương án Tổng điều tra:

 + Đúng thời gian không đúng thành phần -1

 + Đúng thành phần không đúng thời gian -1

 + Không đúng cả thời gian và thành phần -2

6  Hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cuộc Tổng điều tra 5

 - Đúng theo quy định của phương án Tổng điều tra 5

 - Không đúng theo quy định của phương án Tổng điều tra -1

B  Thu thập thông tin và giám sát điều tra 35

1  Công tác điều tra thu thập thông tin 30

1.1  Thời gian 5

 - Hoàn thành đúng thời gian quy định 5

 - Trường hợp hoàn thành không đúng thời gian quy định:

 + Trễ  01 ngày -0,5

 + Trễ  02 ngày -1

 + Trễ  03 ngày -1,5

 + Trễ  04 ngày -2

 + Trễ từ 05 ngày trở lên -3
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1.2  Chất lượng phiếu điều tra 25

 - Tỷ lệ sai sót dưới 5% 25

 - Tỷ lệ sai sót  từ 5% đến dưới 6% -1

 - Tỷ lệ sai sót từ 6% đến dưới 7% -1,5

 - Tỷ lệ sai sót  từ 7% đến dưới 8% -2

 - Tỷ lệ sai sót từ 8% đến dưới 9% -2,5

 - Tỷ lệ sai sót từ 9% đến dưới 10% -3

 - Tỷ lệ sai sót từ 10% trở lên -5

2  Công tác giám sát điều tra tại địa bàn 5

 - Đủ số lượng giám sát viên và số ngày giám sát 5

 - Không đủ số lượng giám sát viên và số ngày giám sát:

 + Không đủ số lượng -1

 + Không đủ số ngày -1

TỔNG SỐ 100


